
 

 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ PHÚ TÚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Phú Túc, ngày        tháng         năm 2025 

 

CHỈ TIÊU NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Thông báo số      /TB-UBND ngày       tháng 12 năm 2025 của UBND xã Phú Túc) 
 

 

TT Đơn vị 

Số 

biên 

chế 

được 

giao 

Số 

viên 

chức 

có 

mặt 

Chỉ 

tiêu 

đăng 

ký 

tuyển 

dụng 

Vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển 

dụng 

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

Chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng Ghi chú 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Chuyên ngành Tin học Ngoại ngữ 

 

CẤP MẦM NON: 02 trường, đăng ký tuyển dụng 02 chỉ tiêu 
 

1 

Trường 

Mầm non 

ABT 

33 32 01 

Giáo 

viên 

Mầm 

non 

hạng III 

V.07.02.26 

Cao 

đẳng 

trở 

lên 

Giáo dục mầm non 

Có khả năng ứng dụng 

CNTT trong thực hiện 

các nhiệm vụ 

Có khả năng sử dụng 

ngoại ngữ trong một 

số nhiệm vụ cụ thể 

được giao 

 

2 

Trường 

Mầm non 

Nguyễn 

Thế 

Hùng 

34 33 01 

Giáo 

viên 

Mầm 

non 

hạng III 

V.07.02.26 

Cao 

đẳng 

trở 

lên 

Giáo dục mầm non 

Có khả năng ứng dụng 

CNTT trong thực hiện 

các nhiệm vụ 

Có khả năng sử dụng 

ngoại ngữ trong một 

số nhiệm vụ cụ thể 

được giao 

 

CẤP TIỂU HỌC: 03 trường, đăng ký nhu cầu tuyển dụng 03 chỉ tiêu 

1 

Trường 

Tiểu học 

Châu 

Thành 

46 45 01 

Giáo 

viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 

Đại 

học 

trở 

lên 

Sư phạm Giáo dục tiểu học. 

Có khả năng ứng dụng 

CNTT trong thực hiện 

các nhiệm vụ 

Có khả năng sử dụng 

ngoại ngữ trong một 

số nhiệm vụ cụ thể 

được giao 

 



10 

 

 

 

TT Đơn vị 

Số 

biên 

chế 

được 

giao 

Số 

viên 

chức 

có 

mặt 

Chỉ 

tiêu 

đăng 

ký 

tuyển 

dụng 

Vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển 

dụng 

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

Chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng Ghi chú 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Chuyên ngành Tin học Ngoại ngữ 

 

2 

Trường 

Tiểu học 

Tân 

Thạch B  

28 27 01 

Giáo 

viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 

Đại 

học 

trở 

lên 

Sư phạm Giáo dục tiểu học. 

Có khả năng ứng dụng 

CNTT trong thực hiện 

các nhiệm vụ 

Có khả năng sử dụng 

ngoại ngữ trong một 

số nhiệm vụ cụ thể 

được giao 

 

3  

Trường 

Tiểu học 

Phú Túc 

32 31 01 

Giáo 

viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 

Đại 

học 

trở 

lên 

Sư phạm giáo dục Tiểu học 

Có khả năng ứng dụng 

CNTT trong thực hiện 

các nhiệm vụ 

Có khả năng sử dụng 

ngoại ngữ trong một 

số nhiệm vụ cụ thể 

được giao 

Trường hiện có 607 

học sinh với tổng số 

lớp là 18 (trong đó 

có 1 lớp Khuyết tật 

với 10 học sinh). So 

với qui định hiện 

nay thì trường phải 

là 21 lớp (20 lớp 

bình thường và 01 

lớp khuyết tật). 

Nhưng vì thiếu giáo 

viên nên trường sắp 

xếp còn lại 18 lớp. 

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ: 05 trường đăng ký nhu cầu tuyển dụng 16 chỉ tiêu 

1 

Trường 

Trung 

học cơ sở 

Châu 

Thành 

30 26 

01 

Giáo 

viên 

THCS 

hạng III 

(môn 

Địa lý) 

V.07.04.32 

Đại 

học 

trở 

lên 

Có bằng cử nhân sư phạm Địa lý hoặc bằng 

cử nhân sư phạm môn lịch sử và Địa lý. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên 

thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở đối 

với vị trí tuyển dụng là giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Có khả năng ứng dụng 

CNTT trong thực hiện 

các nhiệm vụ 

Có khả năng sử dụng 

ngoại ngữ trong một 

số nhiệm vụ cụ thể 

được giao 

 

01 

Giáo 

viên 

THCS 

hạng III 

V.07.04.32 

Đại 

học 

trở 

lên 

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Âm 

nhạc trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học 

Âm nhạc trở lên kèm theo chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

Có khả năng ứng dụng 

CNTT trong thực hiện 

các nhiệm vụ 

Có khả năng sử dụng 

ngoại ngữ trong một 

số nhiệm vụ cụ thể 

được giao 
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TT Đơn vị 

Số 

biên 

chế 

được 

giao 

Số 

viên 

chức 

có 

mặt 

Chỉ 

tiêu 

đăng 

ký 

tuyển 

dụng 

Vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển 

dụng 

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

Chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng Ghi chú 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Chuyên ngành Tin học Ngoại ngữ 

 

(môn 

Âm 

nhạc) 

tiểu học đối với vị trí tuyển dụng là giáo viên 

trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành. 

2 

Trường 

Trung 

học cơ sở 

Phú Túc 

46 43 

01 

Giáo 

viên 

THCS 

hạng III 

(môn 

Lịch sử 

và  Địa 

lý) 

V.07.04.32 

Đại 

học 

trở 

lên 

Có bằng cử nhân sư phạm Địa lý hoặc bằng 

cử nhân sư phạm môn lịch sử và Địa lý. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên 

thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở đối 

với vị trí tuyển dụng là giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Có khả năng ứng dụng 

CNTT trong thực hiện 

các nhiệm vụ 

Có khả năng sử dụng 

ngoại ngữ trong một 

số nhiệm vụ cụ thể 

được giao 

 

 01 

Giáo 

viên 

THCS 

hạng III 

(môn 

Ngữ 

văn) 

V.07.04.32 

Đại 

học 

trở 

lên 

Có bằng cử nhân sư phạm Ngữ văn trở lên. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên 

thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở đối 

với vị trí tuyển dụng là giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Có khả năng ứng dụng 

CNTT trong thực hiện 

các nhiệm vụ 

Có khả năng sử dụng 

ngoại ngữ trong một 

số nhiệm vụ cụ thể 

được giao 

 

   01 

Giáo 

viên 

THCS 

hạng III 

(môn 

Công 

nghệ) 

V.07.04.32 

Đại 

học 

trở 

lên 

Có bằng cử nhân sư phạm Công nghệ trở 

lên. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên 

có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo 

viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành 

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ 

sở đối với vị trí tuyển dụng là giáo viên trung 

học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Có khả năng ứng dụng 

CNTT trong thực hiện 

các nhiệm vụ 

Có khả năng sử dụng 

ngoại ngữ trong một 

số nhiệm vụ cụ thể 

được giao 
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TT Đơn vị 

Số 

biên 

chế 

được 

giao 

Số 

viên 

chức 

có 

mặt 

Chỉ 

tiêu 

đăng 

ký 

tuyển 

dụng 

Vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển 

dụng 

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

Chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng Ghi chú 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Chuyên ngành Tin học Ngoại ngữ 

 

3 

Trường 

Tiểu học 

-Trung 

học cơ sở 

Phan 

Triêm 

39 36 

02 

Giáo 

viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 

Đại 

học 

trở 

lên 

Sư phạm Giáo dục tiểu học. 

Có khả năng ứng dụng 

CNTT trong thực hiện 

các nhiệm vụ 

Có khả năng sử dụng 

ngoại ngữ trong một 

số nhiệm vụ cụ thể 

được giao 

 

01 

Giáo 

viên 

THCS 

hạng III 

(môn 

Toán) 

V.07.04.32 

Đại 

học 

trở 

lên 

Có bằng cử nhân sư phạm Toán học trở lên. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên 

thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở đối 

với vị trí tuyển dụng là giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Có khả năng ứng dụng 

CNTT trong thực hiện 

các nhiệm vụ 

Có khả năng sử dụng 

ngoại ngữ trong một 

số nhiệm vụ cụ thể 

được giao 

 

4 

Trường 

THCS 

Tân 

Thạch 

69 66 

01 

Giáo 

viên 

THCS 

hạng III 

(môn 

GDCD) 

V.07.04.32 

Đại 

học 

trở 

lên 

Có bằng cử nhân sư phạm GDCD trở lên. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên 

thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở đối 

với vị trí tuyển dụng là giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Có khả năng ứng dụng 

CNTT trong thực hiện 

các nhiệm vụ 

Có khả năng sử dụng 

ngoại ngữ trong một 

số nhiệm vụ cụ thể 

được giao 

 

01 

Giáo 

viên 

THCS 

hạng III 

(môn 

Toán) 

V.07.04.32 

Đại 

học 

trở 

lên 

Có bằng cử nhân sư phạm Toán trở lên. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên 

có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo 

giáo viên thì phải có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học cơ sở đối với vị trí 

tuyển dụng là giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Có khả năng ứng dụng 

CNTT trong thực hiện 

các nhiệm vụ 

Có khả năng sử dụng 

ngoại ngữ trong một 

số nhiệm vụ cụ thể 

được giao 

 



13 

 

 

 

TT Đơn vị 

Số 

biên 

chế 

được 

giao 

Số 

viên 

chức 

có 

mặt 

Chỉ 

tiêu 

đăng 

ký 

tuyển 

dụng 

Vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển 

dụng 

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

Chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng Ghi chú 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Chuyên ngành Tin học Ngoại ngữ 

 

01 

Giáo 

viên 

THCS 

hạng III 

(môn 

Ngữ 

Văn 

V.07.04.32 

Đại 

học 

trở 

lên 

Có bằng cử nhân sư phạm Ngữ văn trở lên. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên 

thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở đối 

với vị trí tuyển dụng là giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Có khả năng ứng dụng 

CNTT trong thực hiện 

các nhiệm vụ 

Có khả năng sử dụng 

ngoại ngữ trong một 

số nhiệm vụ cụ thể 

được giao 

 

5 

Trường 

Tiểu học 

- Trung 

học cơ sở 

An Hiệp 

77 72 

01 

Giáo 

viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 

Đại 

học 

trở 

lên 

Sư phạm Giáo dục tiểu học. 

Có khả năng ứng dụng 

CNTT trong thực hiện 

các nhiệm vụ 

Có khả năng sử dụng 

ngoại ngữ trong một 

số nhiệm vụ cụ thể 

được giao 

 

01 

Giáo 

viên 

Tiểu học 

hạng III 

(môn 

Tiếng 

Anh) 

V.07.03.29 

Đại 

học 

trở 

lên 

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm 

tiếng Anh trở lên hoặc có bằng tốt 

nghiệp đại học tiếng Anh, đại học ngôn 

ngữ Anh trở lên kèm theo chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên trung học cơ sở đối với vị trí 

tuyển dụng là giáo viên trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

giáo dục và Đào tạo ban hành 

Có khả năng ứng dụng 

CNTT trong thực hiện 

các nhiệm vụ 

Có khả năng sử dụng 

ngoại ngữ trong một 

số nhiệm vụ cụ thể 

được giao 

 

02 

Giáo 

viên 

THCS 

hạng III 

(môn 

Ngữ 

Văn 

V.07.04.32 

Đại 

học 

trở 

lên 

Có bằng cử nhân sư phạm Ngữ văn trở lên. 

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên 

thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở đối 

với vị trí tuyển dụng là giáo viên trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ 

giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Có khả năng ứng dụng 

CNTT trong thực hiện 

các nhiệm vụ 

Có khả năng sử dụng 

ngoại ngữ trong một 

số nhiệm vụ cụ thể 

được giao 

 



14 

 

 

 

TT Đơn vị 

Số 

biên 

chế 

được 

giao 

Số 

viên 

chức 

có 

mặt 

Chỉ 

tiêu 

đăng 

ký 

tuyển 

dụng 

Vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển 

dụng 

Mã số 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

Chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng Ghi chú 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Chuyên ngành Tin học Ngoại ngữ 

 

01 

Giáo 

viên 

THCS 

hạng III 

(môn 

Lịch sử) 

V.07.04.32 

Đại 

học 

trở 

lên 

Có bằng cử nhân sư phạm Lịch sử hoặc 

bằng cử nhân sư phạm môn lịch sử và Địa 

lý. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên 

có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo 

viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành 

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ 

sở đối với vị trí tuyển dụng là giáo viên trung 

học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng 

Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Có khả năng ứng dụng 

CNTT trong thực hiện 

các nhiệm vụ 

Có khả năng sử dụng 

ngoại ngữ trong một 

số nhiệm vụ cụ thể 

được giao 

 

 

 

 


